
PHỤ LỤC 2 

Chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh vào lớp 1  

năm học 2024-2025 trên địa bàn huyện Tuy Phước 

  

TT 
Trường 

Tiểu học 

Chỉ tiêu 

tuyển sinh 
Phân tuyến tuyển sinh theo khu vực Ghi chú 

1 

TH số 1 

Phước 

Thành 

110 

100% tuyển sinh đúng tuổi, đủ điều kiện 

dự tuyển trên địa bàn xã Phước Thành 

thuộc các thôn: Cảnh An 1, Cảnh An 2. 

 

2 

TH số 2 

Phước 

Thành 

95 

100% tuyển sinh đúng tuổi, đủ điều kiện 

dự tuyển trên địa bàn xã Phước Thành 

thuộc các thôn: Bình An 1, Bình An 2. 

 

3 
TH số 1 

Phước An 
150 

100% tuyển sinh đúng tuổi, đủ điều kiện 

dự tuyển trên địa bàn xã Phước An thuộc 

các thôn: Ngọc Thạnh 1, Ngọc Thạnh 2, 

An Hòa 1, An Hòa 2 (xóm Màng Lái, Cây 

Duối). 

 

4 
TH số 2 

Phước An 
157 

100% tuyển sinh đúng tuổi, đủ điều kiện 

dự tuyển trên địa bàn xã Phước An thuộc 

các thôn: An Sơn 1, An Sơn 2, Thanh 

Huy 1, Thanh Huy 2, Qui Hội, Đại Hội, 

An Hoà 2 (xóm Phước Chánh, Phước 

Hải). 

 

5 

TH số 1 

TT Diêu 

Trì 

108 

100% tuyển sinh đúng tuổi, đủ điều kiện 

dự tuyển trên địa bàn TT Diêu Trì thuộc 

các khu phố: Tổ 1,2,3,4,5,6 khu phố Vân 

Hội 1; Tổ 1,2,3,4,5,6,7  khu phố Vân Hội 

2. 

 

6 

TH số 2 

TT Diêu 

Trì 

103 

100% tuyển sinh đúng tuổi, đủ điều kiện 

dự tuyển trên địa bàn TT Diêu Trì thuộc 

các khu phố: Tổ 5,6,7A,7B,8 khu phố 

Diêu Trì, Tổ 1,2,3,4 khu phố Luật Lễ. 

 

7 
TH số 1 

Phước Lộc 
120 

100% tuyển sinh đúng tuổi, đủ điều kiện 

dự tuyển trên địa bàn xã Phước Lộc thuộc 

các thôn: Hanh Quang, Quang Hy, Vĩnh 

Hy, Vinh Thạnh 1, Vinh Thạnh 2, Phong 

Tấn, Quảng Tín (xóm Cây Me, xóm Núi 

Đất, xóm Hầm). 

 



TT 
Trường 

Tiểu học 

Chỉ tiêu 

tuyển sinh 
Phân tuyến tuyển sinh theo khu vực Ghi chú 

8 
TH số 2 

Phước Lộc 
120 

100% tuyển sinh đúng tuổi, đủ điều kiện 

dự tuyển trên địa bàn xã Phước Lộc thuộc 

các thôn: Đại Tín, Trung Thành, Phú Mỹ 

1, Phú Mỹ 2, Quảng Tín (xóm tái định cư, 

xóm Trại Ngỗng, xóm Núi Đá, xóm 

Quảng Trung). 

 

9 

TH số 1 

TT Tuy 

Phước 

168 

100% tuyển sinh đúng tuổi, đủ điều kiện 

dự tuyển trên địa bàn TT Tuy Phước 

thuộc các khu phố: Phong Thạnh, Trung 

Tín 1 (trừ Đội 6, đường Đào Tấn, phía đối 

diện Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu 

niên huyện Tuy Phước), Trung Tín 2. 

 

10 

TH số 2 

TT Tuy 

Phước 

95 

100% tuyển sinh đúng tuổi, đủ điều kiện 

dự tuyển trên địa bàn TT Tuy Phước 

thuộc các khu phố: Trung Tín 1 (Đội 6), 

Công Chánh, Thạnh Thế, Mĩ Điền. 

 

11 
TH Phước 

Nghĩa 
102 

100% tuyển sinh đúng tuổi, đủ điều kiện 

dự tuyển trên địa bàn xã Phước Nghĩa. 
 

12 
TH số 1 

Phước Hiệp 
155 

100% tuyển sinh đúng tuổi, đủ điều kiện 

dự tuyển trên địa bàn xã Phước Hiệp 

thuộc các thôn: Tú Thủy, Tuân Lễ, Lục 

Lễ, Luật Chánh, Đại Lễ. 

 

13 
TH số 2 

Phước Hiệp 
85 

100% tuyển sinh đúng tuổi, đủ điều kiện 

dự tuyển trên địa bàn xã Phước Hiệp 

thuộc các thôn: Giang Bắc, Giang Nam, 

Xuân Mỹ. 

 

14 

TH số 1 

Phước 

Thuận 

 

152 

100% tuyển sinh đúng tuổi, đủ điều kiện 

dự tuyển trên địa bàn xã Phước Thuận 

thuộc các thôn: Tân Thuận, Liêm Thuận, 

Nhân Ân, Lộc Hạ. 

 

15 

TH số 2 

Phước 

Thuận 

108 

100% tuyển sinh đúng tuổi, đủ điều kiện 

dự tuyển trên địa bàn xã Phước Thuận 

thuộc các thôn: Phổ Trạch, Quảng Vân, 

Diêm Vân, Bình Thái. 

 

16 
TH số 1 

Phước Sơn 
118 

100% tuyển sinh đúng tuổi, đủ điều kiện 

dự tuyển trên địa bàn xã Phước Sơn thuộc 

các thôn: Kỳ Sơn, Phụng Sơn. 

 



TT 
Trường 

Tiểu học 

Chỉ tiêu 

tuyển sinh 
Phân tuyến tuyển sinh theo khu vực Ghi chú 

17 
TH số 2 

Phước Sơn 
133 

100% tuyển sinh đúng tuổi, đủ điều kiện 

dự tuyển trên địa bàn xã Phước Sơn thuộc 

các thôn: Dương Thiện, Lộc Thượng, 

Vinh Quang 1, Vinh Quang 2, Lộc Trung. 

 

18 
TH số 3 

Phước Sơn 
127 

100% tuyển sinh đúng tuổi, đủ điều kiện 

dự tuyển trên địa bàn xã Phước Sơn thuộc 

các thôn: Mỹ Cang, Mỹ Trung, Xuân 

Phương. 

 

19 
TH số 1 

Phước Hòa 
60 

100% tuyển sinh đúng tuổi, đủ điều kiện 

dự tuyển trên địa bàn xã Phước Hòa thuộc 

các thôn Hữu Thành, Bình Lâm, Tân Mỹ, 

Kim Xuyên, Kim Tây (đội 9,10). 

 

20 
TH số 2 

Phước Hòa 
96 

100% tuyển sinh đúng tuổi, đủ điều kiện 

dự tuyển trên địa bàn xã Phước Hòa thuộc 

các thôn: Kim Đông, Tùng Giản, Tân 

Giản, Huỳnh Giản Bắc, Kim Tây (đội 

11,12,13). 

 

21 

TH số 1 

Phước 

Thắng 

53 

100% tuyển sinh đúng tuổi, đủ điều kiện 

dự tuyển trên địa bàn xã Phước Thắng 

thuộc các thôn: Thanh Quang, Lương 

Bình,  Khuông Bình, Dương Thành, Tư 

Cung (xóm Tư Bắc, Tư Đình, Tư Tây). 

 

22 

TH số 2 

Phước 

Thắng 

60 

100% tuyển sinh đúng tuổi, đủ điều kiện 

dự tuyển trên địa bàn xã Phước Thắng 

thuộc các thôn: Lạc Điền, An Lợi, Phổ 

Đồng, Đông Điền, Tư Cung (xóm Tư 

Giêng, Tư Đông). 

 

23 

TH số 1 

Phước 

Quang 

98 

100% tuyển sinh đúng tuổi, đủ điều kiện 

dự tuyển trên địa bàn xã Phước Quang 

thuộc các thôn: Tri Thiện, Phục Thiện, 

Lộc Ngãi, Định Thiện Tây, Định Thiện 

Đông. 

 

24 

TH Số 2 

Phước 

Quang 

 

70 

100% tuyển sinh đúng tuổi, đủ điều kiện 

dự tuyển trên địa bàn xã Phước Quang 

thuộc các thôn: Văn Quang, Tân Điền, 

Quảng Điền, Luật Bình, Lương Quang, 

An Hòa. 

 



TT 
Trường 

Tiểu học 

Chỉ tiêu 

tuyển sinh 
Phân tuyến tuyển sinh theo khu vực Ghi chú 

25 

TH số 1 

Phước 

Hưng 

80 

100% tuyển sinh đúng tuổi, đủ điều kiện 

dự tuyển trên địa bàn xã Phước Hưng 

thuộc các thôn: Biểu Chánh, Quảng 

Nghiệp, An Cửu. 

 

26 

TH số 2 

Phước 

Hưng 

85 

100% tuyển sinh đúng tuổi, đủ điều kiện 

dự tuyển trên địa bàn xã Phước Hưng 

thuộc các thôn: Nho Lâm, Háo Lễ, Lương 

Lộc, Tân Hội. 
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